Mẫu dự thảo định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1317/QĐ-BYT ngày 20 tháng 5 năm 2024)
ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT
Tên kỹ thuật
	1
	Thuộc Chương (tên Chương): ....................................
	
	STT trong chương
	
	...

	2
	Phân loại phẫu thuật, thủ thuật:
	PT
	...
	TT:
	...

	3
	Thời gian thực hiện kỹ thuật:
	
	...
	giờ
	

	4
	Tên bệnh viện đầu mối dự thảo ĐMKTKT:
	
	...
	
	

	5
	Căn cứ để dự thảo ĐMKTKT
	
	
	
	

	a
	Số bệnh viện khảo sát ĐMKTKT:
	
	...
	
	

	
	Tên bệnh viện: liệt kê, cách nhau bằng dấu phẩy
	
	...
	
	

	b)
	Quy trình kỹ thuật và kinh nghiệm lâm sàng
	
	...
	
	

	c)
	Khác (ghi cụ thể)
	
	...
	
	


	STT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Định mức
	Bắt buộc sử dụng (tích vào ô tương ứng)
	Ghi chú (ví dụ đề xuất không đưa vào ĐMKTKT, thanh toán theo thực tế sử dụng...)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	1
	Nhân lực trực tiếp
	
	
	
	

	1.1
	
	Người
	
	
	

	1.2
	
	Người
	
	
	

	1.3
	
	Người
	
	
	

	1.4
	
	Người
	
	
	

	1.5
	
	Người
	
	
	

	1.6
	
	Người
	
	
	

	1.7
	
	Người
	
	
	

	1.8
	
	Người
	
	
	

	1.9
	
	Người
	
	
	

	…
	
	Người
	
	
	

	2. Thuốc, dịch truyền (được sử dụng trực tiếp), nồng độ, hàm lượng
	
	
	
	

	2.1
	
	
	
	
	

	2.2
	
	
	
	
	

	2.3
	
	
	
	
	

	2.4
	
	
	
	
	

	2.5
	
	
	
	
	

	2.6
	
	
	
	
	

	2.7
	
	
	
	
	

	2.8
	
	
	
	
	

	2.9
	
	
	
	
	

	2.10
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	3. Vật tư (được sử dụng trực tiếp.)
	
	
	
	

	3.1
	
	
	
	
	

	3.2
	
	
	
	
	

	3.3
	
	
	
	
	

	3.4
	
	
	
	
	

	3.5
	
	
	
	
	

	3.6
	
	
	
	
	

	3.7
	
	
	
	
	

	3.8
	
	
	
	
	

	3.9
	
	
	
	
	

	3.10
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	4. Trang thiết bị (được sử dụng trực tiếp)
	
	(giờ)
	
	

	4.1
	
	
	
	
	

	4.2
	
	
	
	
	

	4.3
	
	
	
	
	

	4.4
	
	
	
	
	

	4.5
	
	
	
	
	

	4.6
	
	
	
	
	

	4.7
	
	
	
	
	

	4.8
	
	
	
	
	

	4.9
	
	
	
	
	

	4.10
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


